














              Mẫu M1

	CÔNG ANHUYỆN BÌNH LỤC

 CÔNG AN XÃ AN NỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        

                                                   An Nội, ngày ..... tháng 05 năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân


	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Cù Văn Khoa
	1988
	
	Thôn 2
	035088010124
	Heroin
	
	

	2
	Trịnh Phi Hùng
	2000
	
	Thôn 1
	035200000262
	Ma tuý đá
	
	

	3
	Trần Văn Lê
	2000
	
	Thôn 1
	035200002583
	Ma tuý đá
	
	

	4
	Trần Xuân Khang
	1996
	
	Thôn 1
	035096001198
	Ma túy đá
	
	

	5
	Nguyễn Đức Thành
	1998
	
	Thôn 2
	035098002922
	Ma túy đá
	
	

	6
	Nguyễn Văn Kiên
	1999
	
	Thôn 5
	035099001329
	Ma túy đá
	
	

	7
	Trần Văn Cường
	1982
	
	Thôn 5
	035082002024
	Ma túy đá
	
	

	8
	Trần Hữu Quân
	1983
	
	Thôn 5
	035083005450
	Ma túy đá
	
	

	9
	Trần Văn Thanh
	1977
	
	Thôn 5
	035077008099
	Ma túy đá
	
	

	10
	Trần Văn Nam
	1989
	
	Thôn 5
	035089007461
	Ma túy đá
	
	

	11
	Nguyễn Văn Thắng
	1990
	
	Thôn 1
	035090012655
	Ma túy đá
	
	

	12
	Nguyễn Văn Tuấn
	1994
	
	Thôn 5
	035094007814
	Ma túy đá
	
	

	13
	Trần Văn Dũng
	2005
	
	Thôn 3
	035205008419
	Ma túy đá
	
	

	14
	Nguyễn Văn Thạch
	1994
	
	Thôn 2
	035094010456
	Ma túy đá
	
	

	15
	Nguyễn Tiến Tài
	2006
	
	Thôn 2
	035206003283
	Heroin
	
	

	16
	Nguyễn Văn Phú
	1999
	
	Thôn 2
	035099001070
	Heroin
	
	

	17
	Nguyễn Hồng Sơn
	2005
	
	Thôn 1
	035205007771
	Ma túy đá
	
	

	18
	Cù Văn Bắc
	1990
	
	Thôn 2
	035090005531
	Ma túy đá
	
	

	19
	Cù Văn Mạnh
	1991
	
	Thôn 2
	035091000118
	Ma túy đá
	
	

	20
	Cù Văn Cường
	1998
	
	Thôn 2
	035098002429
	Ma túy đá
	
	

	21
	Cù Hoàng Anh
	2003
	
	Thôn 2
	035203000057
	Ma túy đá
	
	

	22
	Lê Văn Pháp
	1989
	
	Thôn 2
	035089002596
	Ma túy đá
	
	

	23
	Trần Xuân Hòa
	1987
	
	Thôn 3
	035087000181
	Heroin
	
	

	24
	Trần Văn Dũng
	2000
	
	Thôn 3
	035200000313
	Ma túy đá
	
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                                                                                                                                                       
	CÔNG AN XÃ AN NỘI
                                           


	CÔNG ANHUYỆN BÌNH LỤC

 CÔNG AN XÃ AN NỘI



	                                                                                               Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        

                                                 An Nội, ngày ..... tháng 05 năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương

	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân


	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Quang Duy
	1993
	
	Thôn 5, An Nội
	035093002711
	Heroin
	
	Thôn 2, Bối Cầu
	

	2
	Hoàng Văn Hiền
	1979
	
	Thôn 1, An Nội
	035079002579
	Heroin
	
	Số 01, Ngõ 7, Đường Lý Quốc Sư, Tổ 8, Tân Bình TP Tam Điệp, Ninh Bình
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